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PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên giáo viên: Nguyễn Bạch Cẩm Dung 

2. Giới tính:  Nam�       �       Nữ 

3. Năm sinh: 11/10/1985 

4. Hộ khẩu thường trú: Quận/huyện Bình Thạnh 

5. Chỗ ở hiện tại: Quận/huyện 29B, đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình 

Thạnh. 

6. Điện thoại: 0901332377 

7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

8. Chuyên ngành: Công nghệ vật liệu dệt may 

9. Trình độ ngoại ngữ: B1  

10. Trình độ tin học: IC3 

 

PHẦN 2. TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY 

 

Câu 1. Xin Anh/Chị đã đi dạy được bao nhiêu năm?   9 năm 

Câu 2. Hiện nay là giáo viên cơ hữu trường nào? Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành 

Phố Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Hiện nay là giáo viên thỉnh giảng của trường nào?   Không 

Câu 4. Chương trình đào tạo hiện nay thuộc: 

a. Chương trình do Bộ soạn thảo 

b. Chương trình do nhà trường soạn thảo 

c. Chương trình của nước ngoài 

d. Khác, ghi rõ: .................................................................................................................  

Câu 5. Giáo trình Anh/Chị giảng dạy hiện nay do: 

a. Bộ soạn thảo 

b. Nhà trường soạn thảo 

c. Giáo trình của nước ngoài 

d. Khác, ghi rõ: Giáo trình chuyên ngành Khoa  

Câu 6. Theo ý kiến của Anh/Chị, chương trình và giáo trình đào tạo hiện nay có đạt trình 

độ của Cộng đồng kinh tế ASEAN không? 

a. Chưa đạt 

b. Đạt 

c. Vượt 

d. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 7. Theo ý kiến của Anh/Chị, chương trình và giáo trình đào tạo hiện nay có đáp ứng 

yêu cầu của thị trường lao động không? 

a. Đáp ứng 
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b. Không đáp ứng 

c. Ý kiến khác, ghi rõ:  .....................................................................................................  

Câu 8. Theo ý kiến của Anh/Chị, chương trình và giáo trình đào tạo hiện nay, sinh viên 

có tiếp thu được các kiến thức giáo viên truyền đạt không? 

a. Sinh viên tiếp thu 100% 

b. Sinh viên tiếp thu >50% 

c. Sinh viên tiếp thu <50% 

d. Ý kiến khác, ghi rõ:  .....................................................................................................  

Câu 9.  Theo ý kiến của Anh/Chị, máy móc, thiết bị giảng dạy của nhà trường hiện nay 

đạt trình độ nào? 

a. Tiên tiến 

b. Trung bình tiên tiến 

c. Trung bình 

d. Lạc hậu 

e. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 10. Theo ý kiến của Anh/Chị, máy móc thiết bị giảng dạy hiện nay có đáp ứng yêu 

cầu giảng dạy và học tập của sinh viên không? 

a. Đáp ứng 

b. Không đáp ứng 

c. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 11. Theo ý kiến của Anh/Chị cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay có đáp ứng 

yêu cầu học tập và giảng dạy không? 

a. Đáp ứng 

b. Không đáp ứng 

c. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 12. Nếu không đáp ứng, xin cho biết? 

a. Phòng học không đủ diện tích 

b. Phòng học không đủ mát và thoáng 

c. Chỗ học quá xa, đi lại khó khăn 

d. Không có phòng thực hành 

e. Không có ký túc xá cho sinh viên 

f. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 13. Theo ý kiến của Anh/Chị, trình độ đầu vào của sinh viên có đáp ứng yêu cầu 

học tập không? 

a. 100% sinh viên có kiến thức đầu vào đáp ứng 

b. Có trên 50% sinh viên có kiến thức đầu vào đáp ứng 
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c. Có <50% sinh viên có kiến thức đầu vào đáp ứng 

d. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 14. Trong thời gian qua Anh/Chị có được nhà trường tạo điều kiện để nâng cao 

trình độ không? 

a. Có 

b. Không 

Câu 15. Nếu có, là những điều kiện gì? 

a. Cử đi tập huấn các khóa ngắn hạn trong nước 

b. Cử đi tấp huấn các khóa ngắn hạn ở nước ngoài 

c. Cử đi học cao học trong nước 

d. Cử đi học cao học ở nước ngoài 

e. Cử đi học nghiên cứu sinh trong nước 

f. Cử đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài  

g. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 16. Nhà trường có hỗ trợ kinh phí cho Anh/Chị trong các khóa đào tạo không? 

a. Nhà trường hỗ trợ 100 % kinh phí đào tạo ngắn hạn trong nước 

b. Nhà trường hỗ trợ ………% kinh phí đào tạo ngắn hạn nước ngoài 

c. Nhà trường hỗ trợ 30 % kinh phí đào tạo cao học 

d. Nhà trường hỗ trợ ………% kinh phí đào tạo nghiên cứu sinh 

e. Ý kiến khác, ghi rõ: ......................................................................................................  

Câu 17. Theo ý kiến của Anh/Chị, trong thời gian tới có cần trao dồi thêm kiến thức, kỹ 

năng gì nữa không? 

a. Có 

b. Không 

Câu 18. Nếu có, là những kiến thức, kỹ năng gì? 

a. Trao dồi kiến thức chuyên môn 

b. Trao dồi kỹ năng sư phạm 

c. Trao dồi thêm trình độ ngoại ngữ 

d. Trao dồi thêm trình độ tin học 

e. Trao dồi thêm kỹ năng giao tiếp 

f. Ý kiến khác, ghi rõ: ....................................................................................................  

Câu 19. Xin cho biết thu nhập từ giảng dạy chiếm bao nhiêm % trong tổng thu nhập của 

Anh/Chị? 50 %. 

Câu 20. Anh/Chị có kiến nghị gì để nâng cao chất lượng giảng dạy? 

Kiến nghị có thêm nhiều chương trình tập huấn các khóa ngắn hạn trong nước, giúp 

giảng viên học tập thêm nâng cao chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy đáp ứng nhu 

cầu công nghiệp mới. 

 

Cám ơn sự cộng tác của Anh/Chị 


